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CJ5P0127
テキスト ボックス
Rác thải cháy được

CJ5P0127
テキスト ボックス
Cách chia

CJ5P0127
テキスト ボックス
Cành gỗ

CJ5P0127
テキスト ボックス
Rác tươi sống

CJ5P0127
テキスト ボックス
Dầu ăn

CJ5P0127
テキスト ボックス
Giấy thải

CJ5P0127
テキスト ボックス
Tã dùng một lần

CJ5P0127
テキスト ボックス
Băng vệ sinh

CJ5P0127
テキスト ボックス
●Cắt trong vòng 50 cm 　　chiều dài

CJ5P0127
テキスト ボックス
●Để khô

CJ5P0127
テキスト ボックス
Những thứ không thể tái chế

CJ5P0127
テキスト ボックス
Để thoát ẩm

CJ5P0127
テキスト ボックス
Vứt bỏ phân

CJ5P0127
テキスト ボックス
Bao gồm dầu trong vải hoặc giấy

CJ5P0127
テキスト ボックス
Không cần phải đặt nó trong một cái túi

CJ5P0127
テキスト ボックス
○Vui lòng đặt nó trong túi    được chỉ định○Vui lòng đặt nó vào nơi thu gom ○Vui lòng đặt nó trước 8 giờ 　sáng trong ngày

CJ5P0127
テキスト ボックス
(Trong vòng 5 cm đường kính)

CJ5P0127
テキスト ボックス
●Gói trong phạm vi mà 　bạn có thể mang theo

CJ5P0127
テキスト ボックス
Phương pháp xả thải

CJ5P0127
テキスト ボックス



CJ5P0127
テキスト ボックス
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20

CJ5P0127
テキスト ボックス
Những thứ không thể đốt cháy

CJ5P0127
テキスト ボックス
Cách chia

CJ5P0127
テキスト ボックス
Gốm sứPhế liệu thủy tinhBộ đồ ăn thủy tinhKính chịu nhiệt

CJ5P0127
テキスト ボックス
Bóng đèn

CJ5P0127
テキスト ボックス
Hàng da

CJ5P0127
テキスト ボックス
Sản phẩm cao su

CJ5P0127
テキスト ボックス
Ô dù

CJ5P0127
テキスト ボックス
Sản phẩm nhựa

CJ5P0127
テキスト ボックス
Thiết bị điện nhỏ

CJ5P0127
テキスト ボックス
Dao

CJ5P0127
テキスト ボックス
Phương pháp xả thải

CJ5P0127
テキスト ボックス
●Vui lòng gói nó bằng 　giấy, vv

CJ5P0127
テキスト ボックス
●Vui lòng đặt chai cho đồ 　uống như một nguồn 　tài nguyên

CJ5P0127
テキスト ボックス
●Vui lòng vứt bỏ hộp 　nhựa và bao bì làm 　tài nguyên

CJ5P0127
テキスト ボックス
●Chai PET cho đồ uống, 　vv nên được phục vụ 　như là tài nguyên

CJ5P0127
テキスト ボックス
●Để rút nhiên liệu

CJ5P0127
テキスト ボックス
●Vui lòng bọc dao và 　những thứ tương tự 　trong giấy

CJ5P0127
テキスト ボックス
○Vui lòng đặt nó trong túi được chỉ    định○Vui lòng đặt nó vào nơi thu gom ○Vui lòng đặt nó trước 8 giờ 　sáng trong ngày

CJ5P0127
テキスト ボックス
Phụ kiện sản phẩm

CJ5P0127
テキスト ボックス



CJ5P0127
テキスト ボックス
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12

CJ5P0127
テキスト ボックス
Vỏ chai

CJ5P0127
テキスト ボックス
Cách chia

CJ5P0127
テキスト ボックス
Không màu

CJ5P0127
テキスト ボックス
Nâu

CJ5P0127
テキスト ボックス
Màu sắc khác

CJ5P0127
テキスト ボックス
Màu sắc khó đánh giá

CJ5P0127
テキスト ボックス
●Thincolor

CJ5P0127
テキスト ボックス
Nhìn phía dưới


CJ5P0127
テキスト ボックス
Nhìn vào miệng


CJ5P0127
テキスト ボックス
Nhìn vào miệng


CJ5P0127
テキスト ボックス
Màu sắc khác

CJ5P0127
テキスト ボックス
Để trở thành không màu


CJ5P0127
テキスト ボックス
Để trở thành không màu


CJ5P0127
テキスト ボックス
Phương pháp xả thải

CJ5P0127
テキスト ボックス
①Tháo nắp

CJ5P0127
テキスト ボックス
②Vui lòng rửa bên trong

CJ5P0127
テキスト ボックス
Đối với đồ uống


CJ5P0127
テキスト ボックス
Những gì không nên trộn


CJ5P0127
テキスト ボックス
Những thứ không thể đốt cháy


CJ5P0127
テキスト ボックス
Tháo nắp


CJ5P0127
テキスト ボックス
Bóc ra


CJ5P0127
テキスト ボックス
Như nó là


CJ5P0127
テキスト ボックス
Màu xanh nhạt

CJ5P0127
テキスト ボックス
Nâu

CJ5P0127
テキスト ボックス
màu xanh lá

CJ5P0127
テキスト ボックス
Container


CJ5P0127
テキスト ボックス
Container


CJ5P0127
テキスト ボックス
Container


CJ5P0127
テキスト ボックス
Kính chịu nhiệt


CJ5P0127
テキスト ボックス
Gốm sứ


CJ5P0127
テキスト ボックス
Mỹ phẩm


CJ5P0127
テキスト ボックス
Cốc


CJ5P0127
テキスト ボックス
Tấm kính


CJ5P0127
テキスト ボックス
Thuốc trừ sâu


CJ5P0127
テキスト ボックス
Thuốc trừ sâu không thể là rác


CJ5P0127
テキスト ボックス
○Vui lòng đặt nó vào    nơi thu gom○Vui lòng đặt nó trước   8  giờ sáng trong ngày

CJ5P0127
テキスト ボックス
Không màu

CJ5P0127
テキスト ボックス
Nâu

CJ5P0127
テキスト ボックス
Màu sắc khác

CJ5P0127
テキスト ボックス
●Kính mờ

CJ5P0127
テキスト ボックス
●Painted:màu sơn

CJ5P0127
テキスト ボックス
Siêu nguy hiểm

CJ5P0127
テキスト ボックス



CJ5P0127
テキスト ボックス



CJ5P0127
テキスト ボックス
màu nhạt

CJ5P0127
テキスト ボックス
 giờ

CJ5P0127
テキスト ボックス
 giờ

CJ5P0127
テキスト ボックス
 giờ
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10

CJ5P0127
テキスト ボックス
Vỏ lon rỗng

CJ5P0127
テキスト ボックス
Cách chia

CJ5P0127
テキスト ボックス
  Vỏ lon

CJ5P0127
テキスト ボックス
Đóng hộp

CJ5P0127
テキスト ボックス
Xịt một lon rỗng

CJ5P0127
テキスト ボックス
Cassettebình gas

CJ5P0127
テキスト ボックス
 nồi

CJ5P0127
テキスト ボックス
Ấm đun nước

CJ5P0127
テキスト ボックス
Chảo rán

CJ5P0127
テキスト ボックス
Nắp kim loại

CJ5P0127
テキスト ボックス
Lon khác

CJ5P0127
テキスト ボックス
Phương pháp xả thải

CJ5P0127
テキスト ボックス
●Vui lòng rửa bên 　trong

CJ5P0127
テキスト ボックス
●Vui lòng sử dụng hết

CJ5P0127
テキスト ボックス
●Tạo một cái lỗ

CJ5P0127
テキスト ボックス
●Tháo nắp và vòi

CJ5P0127
テキスト ボックス
●Vui lòng sử dụng 　hết

CJ5P0127
テキスト ボックス
Đánh dấu bằng một vòng tròn

CJ5P0127
テキスト ボックス
○Vui lòng đặt nó trong túi được    chỉ định○Vui lòng đặt nó vào nơi thu gom○Vui lòng đặt nó trước 8 giờ 　sáng trong ngày

CJ5P0127
テキスト ボックス



CJ5P0127
テキスト ボックス
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6

empty

CJ5P0127
テキスト ボックス
Bao bì nhựa

CJ5P0127
テキスト ボックス
Cách chia

CJ5P0127
テキスト ボックス
Hộp

CJ5P0127
テキスト ボックス
Chai

CJ5P0127
テキスト ボックス
Ống

CJ5P0127
テキスト ボックス
 Túi

CJ5P0127
テキスト ボックス
Mũ lưỡi trai

CJ5P0127
テキスト ボックス
Nhãn

CJ5P0127
テキスト ボックス
Phương pháp xả thải

CJ5P0127
テキスト ボックス
①Nó được đánh dấu

CJ5P0127
テキスト ボックス
②Vui lòng sử dụng hết

CJ5P0127
テキスト ボックス
③Vui lòng rửa bên trong

CJ5P0127
テキスト ボックス
Những điều này là khác nhau

CJ5P0127
テキスト ボックス
Túi làm sạch
Vỏ đĩa CD
Đồ chơi
Bàn chải đánh răng
Một cái xô


CJ5P0127
テキスト ボックス
Túi làm sạch


CJ5P0127
テキスト ボックス
Đánh dấu bằng một vòng tròn


CJ5P0127
テキスト ボックス
○Vui lòng đặt nó trong túi được    chỉ định○Vui lòng đặt nó vào nơi thu gom○Vui lòng đặt nó trước 8 giờ    sáng trong ngày

CJ5P0127
テキスト ボックス



CJ5P0127
テキスト ボックス



CJ5P0127
テキスト ボックス
Cốc đựng đồ ăn

CJ5P0127
テキスト ボックス
Khay chia
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8

CJ5P0127
テキスト ボックス
Chai nhựa

CJ5P0127
テキスト ボックス
Cách chia

CJ5P0127
テキスト ボックス
Đối với đồ uống

CJ5P0127
テキスト ボックス
Nước tương

CJ5P0127
テキスト ボックス
Nước tươngSúp

CJ5P0127
テキスト ボックス
Giấm

CJ5P0127
テキスト ボックス
Gia vị

CJ5P0127
テキスト ボックス
Chai nước chấm 

CJ5P0127
テキスト ボックス
①Với nhãn chai PET

CJ5P0127
テキスト ボックス
②Vui lòng sử dụng hết

CJ5P0127
テキスト ボックス
③Tháo nắp

CJ5P0127
テキスト ボックス
Xóa nhãn

CJ5P0127
テキスト ボックス
④Vui lòng rửa bên trong

CJ5P0127
テキスト ボックス
Để khô

CJ5P0127
テキスト ボックス
Chai nhựa

CJ5P0127
テキスト ボックス
Bao bì nhựa

CJ5P0127
テキスト ボックス
rửa

CJ5P0127
テキスト ボックス
Để khô

CJ5P0127
テキスト ボックス
 làm cho nó nhỏ hơn

CJ5P0127
テキスト ボックス
Dầu

CJ5P0127
テキスト ボックス
Nước sốt 

CJ5P0127
テキスト ボックス
Chất tẩy rửa

CJ5P0127
テキスト ボックス
Dầu gội

CJ5P0127
テキスト ボックス
Nước sốt 

CJ5P0127
テキスト ボックス
Chất tẩy rửa


CJ5P0127
テキスト ボックス
Dầu gội


CJ5P0127
テキスト ボックス
Dầu


CJ5P0127
テキスト ボックス
Đánh dấu bằng một vòng tròn


CJ5P0127
テキスト ボックス
○Vui lòng đặt nó trong túi được   　chỉ định○Vui lòng đặt nó vào nơi thu gum　○Vui lòng đặt nó trước 8 giờ 　sáng trong ngày

CJ5P0127
テキスト ボックス
Phương pháp xả thải

CJ5P0127
テキスト ボックス
Các mục sau đây không thể được đặt trong chai nhựa

CJ5P0127
テキスト ボックス



CJ5P0127
テキスト ボックス





粗大ごみ粗大ごみ

農機具

自転車

21

分け方 指定袋に入らないもの

マットレス、カーペット、
ふとん、家具、たたみ等

廃木材
長さ3m
幅1.5m
厚さ15cm以内

家電製品

※電池は外してください。
※ストーブ類の灯油は必
　ず抜いてください。

石油ストーブ類
※農機具の燃料油とオイルは必ず抜いてください。

長さ2m
幅80cm
高さ80cm
重さ50kg以内

タイヤ
外径76cm以内

※マットレス、カーペット、ふとん、
　廃材はしばってください。

3m

（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機以外）

※長さ、重さ等についてはお住まいの市にご確認ください。

CJ5P0127
テキスト ボックス
Rác cồng kềnh

CJ5P0127
テキスト ボックス
Rác không vào túi được chỉ định

CJ5P0127
テキスト ボックス
Cách chia

CJ5P0127
テキスト ボックス
đồ nội thất

CJ5P0127
テキスト ボックス
Thiết bị gia dụng

CJ5P0127
テキスト ボックス
Xe đạp

CJ5P0127
テキスト ボックス
Thiết bị nông trại

CJ5P0127
テキスト ボックス
Lốp xe

CJ5P0127
テキスト ボックス
Bếp dầu

CJ5P0127
テキスト ボックス



CJ5P0127
テキスト ボックス



CJ5P0127
テキスト ボックス



CJ5P0127
テキスト ボックス



CJ5P0127
テキスト ボックス
Để biết chi tiết, xin vui lòng liên hệ uy ban Thành phố

CJ5P0127
テキスト ボックス
Bộ phận môi trường sống

CJ5P0127
テキスト ボックス
Điện thoại

CJ5P0127
テキスト ボックス
　0297-45-1111

CJ5P0127
テキスト ボックス
（Nó được tính phí.）


